
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN, HỌC SINH  

THAM GIA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 

Chủ đề: “Đến với bảo tàng – Học ngàn điều hay” 
 

- Địa điểm: Bảo tàng Lịch sử TP.HCM 

- Thời gian: Đợt 2: Từ 7h30 – 11h00 ngày 22/02/2025 (Lớp 6A2 + 6A10) 

STT Họ và tên học sinh Giới tính Lớp Xe Đợt Ghi chú 

1 Phạm Quốc An Nam 6A2 1 2   

2 Trịnh Bảo Anh Nữ 6A2 1 2   

3 Nguyễn Minh Anh Nữ 6A2 1 2   

4 Trần Thị Minh Anh Nữ 6A2 1 2   

5 Lê Vũ Thiên Ân Nam 6A2 1 2   

6 Chung Gia Bảo Nam 6A2 1 2   

7 Nguyễn Nhật Minh Châu Nữ 6A2 1 2   

8 Lê Anh Dũng Nam 6A2 1 2   

9 Vũ Chính Đức Nam 6A2 1 2   

10 Nguyễn Lê Bảo Hân Nữ 6A2 1 2   

11 Nguyễn Vũ Gia Hân Nữ 6A2 1 2   

12 Tạ Ngọc Gia Huy Nam 6A2 1 2   

 

STT Họ và tên học sinh Giới tính Lớp Xe Đợt Ghi chú 

1 Đỗ Yên Hy Nữ 6A2 2 2   

2 Lê Thanh Khiêm Nam 6A2 2 2   

3 Nguyễn Đăng Khôi Nam 6A2 2 2   

4 Võ Đức Kiên Nam 6A2 2 2   

5 Phan Nguyễn Khánh Linh Nữ 6A2 2 2   

6 Nguyễn Vũ Tú Linh Nữ 6A2 2 2   

7 Trần Mẫn Mẫn Nữ 6A2 2 2   

8 Phan Phúc Minh Nam 6A2 2 2   

9 Nguyễn Lê Khánh Ngân Nữ 6A2 2 2   

10 Ngô Bảo Ngọc Nữ 6A2 2 2   

11 Nguyễn My Kim Ngọc Nữ 6A2 2 2   

12 Vũ Khởi Nguyên Nam 6A2 2 2   

 



STT Họ và tên học sinh Giới tính Lớp Xe Đợt Ghi chú 

1 Võ Hà Tâm Nhiên Nữ 6A2 3 2   

2 Khưu Ngọc An Nhiên Nữ 6A2 3 2   

3 Tô Huỳnh Gia Phúc Nam 6A2 3 2   

4 Nguyễn Trần Thanh Phúc Nữ 6A2 3 2   

5 Trần Duy Gia Phước Nam 6A2 3 2   

6 Nguyễn Trần Trúc Quỳnh Nữ 6A2 3 2   

7 Đặng Trần Minh Sơn Nam 6A2 3 2   

8 Lê Chí Thành Nam 6A2 3 2   

9 Huỳnh Nam Trân Nữ 6A2 3 2   

10 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 6A2 3 2   

11 Nguyễn Đặng Thanh Trúc Nữ 6A2 3 2   

12 Phạm Nguyễn Hoàng Anh Nam 6A10 3 2   

13 Trần Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 6A10 3 2   

14 Trần Quang Tuấn Anh Nam 6A10 3 2  

GV hỗ trợ: Thầy Đỗ Trọng Hiền - GVCN lớp 6A2 

 

STT Họ và tên học sinh Giới tính Lớp Xe Đợt 
Ghi 

chú 

1 Đoàn Thiên Ân Nam 6A10 4 2   

2 Phạm Đình Bảo Nam 6A10 4 2   

3 Vĩnh Đình Bảo Nam 6A10 4 2   

4 Hoàng Gia Bảo Nam 6A10 4 2   

5 Huỳnh Ngân Băng Nữ 6A10 4 2   

6 Đinh An Bình Nam 6A10 4 2   

7 Nguyễn Vũ Linh Đan Nữ 6A10 4 2   

8 Trần Ngọc Khánh Hà Nữ 6A10 4 2   

9 Hà Huy Hoàng Nam 6A10 4 2   

10 Nguyễn Minh Huy Nam 6A10 4 2   

11 Nguyễn An Khang Nam 6A10 4 2   

12 Nguyễn Gia Khiêm Nam 6A10 4 2   

13 Nguyễn Ngọc Phương Linh Nữ 6A10 4 2   

14 Vũ Ngọc Tuệ Mẫn Nữ 6A10 4 2   

GV hỗ trợ: Cô Ngô Thị Ngọc Thủy – TPCM tổ Lịch sử - Địa lí 

 

 



STT Họ và tên học sinh Giới tính Lớp Xe Đợt 
Ghi 

chú 

1 Dương Cao Minh Nam 6A10 5 2   

2 Nguyễn Hoài Trúc My Nữ 6A10 5 2   

3 Huỳnh Nguyễn Đông Nghi Nữ 6A10 5 2   

4 Bùi Thị Như Ngọc Nữ 6A10 5 2   

5 Nguyễn Lê Phương Nguyên Nữ 6A10 5 2   

6 Lê Trí Nguyên Nam 6A10 5 2   

7 K Nguyễn Nam 6A10 5 2   

8 Hoàng Nghĩa Phát Nam 6A10 5 2   

9 Nguyễn Gia Phú Nam 6A10 5 2   

10 Tạ Gia Phúc Nam 6A10 5 2   

11 Lê Hoàng Phúc Nam 6A10 5 2   

12 Đinh Phan Bảo Phúc Nam 6A10 5 2   

13 Đinh Vũ Hoàng Phúc Nam 6A10 5 2   

14 Trần Ngọc Lam Phương Nữ 6A10 5 2   

15 Lê Ngọc Như Tâm Nữ 6A10 5 2   

 

STT Họ và tên học sinh Giới tính Lớp Xe Đợt 
Ghi 

chú 

1 Đào Duy Thiện Nam 6A10 6 2   

2 Nguyễn Thùy Anh Thư Nữ 6A10 6 2   

3 Lê Mai Nhã Thy Nữ 6A10 6 2   

4 Trần Ngô Khánh Thy Nữ 6A10 6 2   

5 Trần Lê Bảo Trâm Nữ 6A10 6 2   

6 Vũ Minh Trí Nam 6A10 6 2   

7 Cao Thiên Trúc Nữ 6A10 6 2   

8 Phạm Tuấn Tú Nam 6A10 6 2   

9 Phạm Nguyễn Giáng Tuyết Nữ 6A10 6 2   

10 Mai Thế Vinh Nam 6A10 6 2   

11 Trần Hoàng Nguyệt Vy Nữ 6A10 6 2   

12 Đinh Ngọc Mai Vy Nữ 6A10 6 2   

13 Trần Ngọc Hải Yến Nữ 6A10 6 2   

14 Đoàn Lê Hoàng Nam 6A10 6 2   

15 Lâm Phan Bảo Hân Nữ 6A10 6 2  

GV hỗ trợ: Cô Dương Thị Thu Hà - GVCN lớp 6A10 

 

 


